     Sở GD&ĐT Hưng Yên
Trường THPT Dương Quảng Hàm
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI CHUYÊN ĐỀ KHỐI 10,11
NĂM HỌC 2018-2019
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÔN HÓA
(chiều 18/5)
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Văn Hải
	x
	

	2. 
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	x
	

	3. 
	Triệu Thị Dịu
	x
	

	4. 
	Nguyễn Thị Chi
	x
	

	5. 
	Nguyễn Thị Thúy
	x
	

	6. 
	Vũ Thị Thanh Giang
	x
	

	7. 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	x
	

	8. 
	Chu Thị Thu Phương
	x
	

	9. 
	Lê Thị Hiên
	x
	

	10. 
	Nguyễn Thị Cẩm Thơ
	x
	

	11. 
	Nguyễn Thị Nhi
	x
	

	12. 
	Đặng Thị Thu Hiền
	x
	

	13. 
	Đỗ Thị Hương
	x
	

	14. 
	Lý Minh Hòa
	x
	

	15. 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	x
	

	
	    TỔNG
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*LƯU Ý: - Thầy cô có mặt đúng giờ theo lịch thông báo
                 -  Môn Hóa : 14 phòng (Khối 10- 07 phòng , khối 11-07 phòng

     

                                                                  T/M BAN CHUYÊN MÔN
                            
                                                                          Lê Thị Quỳnh Sen                               











  Sở GD&ĐT Hưng Yên
Trường THPT Dương Quảng Hàm
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI CHUYÊN ĐỀ KHỐI 10,11
NĂM HỌC 2018-2019
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÔN VĂN
(Sáng 19/5)
	MÔN ANH
(Sáng 19/5)
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Thị Cẩm Thơ
	x
	
	

	2. 
	Ngô Minh Hà
	x
	
	

	3. 
	Lê Thị Hiên
	x
	
	

	4. 
	Chu Thị Thu Phương
	x
	x
	

	5. 
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	x
	
	

	6. 
	Lê Thị Kiều Anh
	x
	
	

	7. 
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	x
	
	

	8. 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	
	x
	

	9. 
	Vũ Thị Thu Huyền
	
	x
	

	10. 
	Lê Thị Huệ
	
	x
	

	11. 
	Hà Thị Thơm
	
	x
	

	12. 
	Lê Thị Tiệp
	
	x
	

	13. 
	Nguyễn Thị Hòa
	x
	x
	

	14. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	
	x
	

	
	Tổng
	8
	8
	



* LƯU Ý: - Thầy cô có mặt đúng giờ theo lịch thông báo
            - Môn Văn : 07 phòng (khối 10 – 3 phòng; khối 11 – 04 phòng)
               - Môn Anh: 07 phòng (khối 10 – 04 phòng; khối 11 – 03 phòng)


                                                      T/M BAN CHUYÊN MÔN
                            
                                                Lê Thị Quỳnh Sen                               








  Sở GD&ĐT Hưng Yên
Trường THPT Dương Quảng Hàm
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI CHUYÊN ĐỀ KHỐI 10,11
NĂM HỌC 2018-2019
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÔN TOÁN
(Chiều 19/5)
	MÔN LÝ
(Chiều19/5)
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Minh Tân
	x
	
	

	2. 
	Triệu Văn Hưng
	x
	
	

	3. 
	Nguyễn Văn Nam
	x
	
	

	4. 
	Nguyễn Thu Phương A
	x
	
	

	5. 
	Đào Thị Phương Liên
	x
	
	

	6. 
	Phan Thị Kim Ngân
	x
	
	

	7. 
	Giang Thị Phương
	x
	x
	

	8. 
	Giang Thị Ánh Tuyết
	x
	x
	

	9. 
	Chu Thị Hồng Hạnh
	x
	x
	

	10. 
	Đỗ Trung Hiếu
	x
	x
	

	11. 
	Lương Thị Hòa
	x
	x
	

	12. 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	x
	x
	

	13. 
	Nguyễn Huy Hoàng
	x
	x
	

	14. 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	x
	x
	

	15. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	x
	x
	

	16. 
	Nguyễn Văn Đăng
	x
	x
	

	17. 
	Lý Minh Hòa
	x
	x
	

	18. 
	Nguyễn Thị Thúy
	x
	x
	

	19. 
	Vũ Thị Thanh Giang
	x
	x
	

	20. 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	x
	x
	

	21. 
	Chu Thị Thu Phương
	x
	x
	

	22. 
	Đặng Thị Thu Hiền
	x
	x
	

	23. 
	Nguyễn Thị Cẩm Thơ
	x
	x
	

	24. 
	Nguyễn Thị Nhi
	x
	x
	

	
	
	24
	18
	


*LƯU Ý: - Thầy cô có mặt đúng giờ theo lịch thông báo
              - Môn Toán : 22 phòng(khối 10 – 11 phòng; khối 11 – 11 phòng)
          - Môn Lý: 16 phòng(khối 10 – 08 phòng; khối 11 – 08 phòng)

                           T/M BAN CHUYÊN MÔN
                            
                       Lê Thị Quỳnh Sen                               
